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TỜ TRÌNH 
Dự thảo Quyết định quy định danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học 

phẩm cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, cơ sở giáo dục được 

cấp có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh dân tộc nội 

trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở 

Giáo dục và Đào tạo kính trình dự thảo Quyết định quy định danh mục trang cấp 

đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, cơ sở 

giáo dục được cấp có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh dân 

tộc nội trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH  

1. Cơ sở pháp lý 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày số 72/2025/QH15; 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 

87/2025/QH15; 

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14; 

- Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của 

Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật; 

- Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ quy định 

chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em 

nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách (sau đây gọi tắt là Nghị định số 66/2025/NĐ-

CP).  

Điểm b khoản 4 Điều 14 Nghị định số 66/2025/NĐ-CP quy định giao 

UBND cấp tỉnh “Căn cứ quy định tại điểm c khoản 3 Điều 6 của Nghị định này 

để quy định cụ thể danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh 
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trường phổ thông dân tộc nội trú, cơ sở giáo dục phổ thông được cấp có thẩm 

quyền giao thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh dân tộc phù hợp với đặc thù 

của mỗi vùng, miền, từng cấp học và chương trình giáo dục phổ thông hiện 

hành”.  

2. Cơ sở thực tiễn 

Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có các trường phổ thông dân tộc nội trú 

(PTDTNT), trường được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ giáo dục học sinh 

dân tộc nội trú. Đây là những cơ sở giáo dục giữ vai trò đặc biệt quan trọng 

trong việc tạo điều kiện học tập, rèn luyện cho con em đồng bào dân tộc; bảo 

đảm cơ hội học tập bình đẳng, không để xảy ra khoảng cách trong tiếp cận giáo 

dục; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo đảm an sinh xã hội tại vùng 

miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn.  

Chủ trương của Đảng và Nhà nước luôn khẳng định phát triển giáo dục - 

đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ chiến lược, nhằm thu hẹp 

khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, bảo đảm công bằng xã hội trong 

giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực lâu dài, bền vững. Trong những năm qua các 

trường PTDTNT, các trường được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ giáo dục 

học sinh dân tộc nội trú trên địa bàn thành phố đã tổ chức triển khai, thực hiện 

tốt các chế độ, chính sách cho học sinh dân tộc nội trú đang học tập tại trường 

trong đó có trang cấp đồ dùng cá nhân và học phẩm đã được quy định cụ thể 

danh mục tại  khoản 4, khoản 6 Điều 2 Thông tư liên tịch số 

109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009 của liên tịch Bộ Tài chính, Bộ 

GDĐT hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông 

dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc. 

Hiện nay, Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT đã hết hiệu 

lực và đã được thay thế bởi Nghị định 66/2025/NĐ-CP theo khoản 1 Điều 15 

Nghị định 66/2025/NĐ-CP. Nghị định 66/2025/NĐ-CP không quy định chi tiết 

danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân và học phẩm như Thông tư liên tịch số 

109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT. 

Điểm b khoản 4 Điều 14 Nghị định số 66/2025/NĐ-CP quy định: UBND 

cấp tỉnh “Căn cứ quy định tại điểm c khoản 3 Điều 6 của Nghị định này để quy 

định cụ thể danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh trường 

phổ thông dân tộc nội trú, cơ sở giáo dục phổ thông được cấp có thẩm quyền 

giao thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh dân tộc phù hợp với đặc thù của mỗi 

vùng, miền, từng cấp học và chương trình giáo dục phổ thông hiện hành”.  

Điểm c khoản 3 Điều 6 Nghị định số 66/2025/NĐ-CP quy định nội dung 

về trang cấp đồ dùng cá nhân và học phẩm như sau:  

“Học sinh dân tộc nội trú ở mỗi cấp học và học sinh dự bị đại học được 

cấp một lần bằng hiện vật: Chăn, màn và các đồ dùng cá nhân khác với mức 

kinh phí là 1.080.000 đồng/học sinh; 
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Mỗi năm học, học sinh được cấp 02 bộ quần áo đồng phục và học phẩm 

gồm: Vở, giấy, bút và các dụng cụ học tập khác với mức kinh phí là 1.080.000 

đồng/học sinh”. 

Để kịp thời triển khai thực hiện các chính sách theo quy định nêu trên, cần 

thiết phải ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn Quyết định quy định danh mục 

trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội 

trú, cơ sở giáo dục được cấp có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ giáo dục 

học sinh dân tộc nội trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

3. Cơ sở đề xuất trình tự, thủ tục rút gọn  

Sở GDĐT đã có Công văn số 1236/SGDĐT-GDTrH&HSSV về việc xin ý 

kiến Sở Tư pháp về đăng kí xây dựng Quyết định của UBND thành phố theo 

trình tự, thủ tục rút gọn đối với Quyết định quy định danh mục trang cấp đồ 

dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, cơ sở 

giáo dục phổ thông. 

Ngày 01/10/2025, Sở Tư pháp đã có Công văn số 1623/STP-XDKTVB về 

việc góp ý dự thảo văn bản, cho ý kiến đánh giá việc đăng ký xây dựng theo 

trình tự, thủ tục rút gọn Quyết định quy định danh mục trang cấp đồ dùng cá 

nhân, học phẩm cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, cơ sở giáo dục 

phổ thông được cấp có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh 

dân tộc nội trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng “áp dụng trình tự, thủ tục rút 

gọn trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật là có căn cứ”. Đồng 

thời, đóng góp ý kiến về nội dung văn bản. Sở GDĐT tiếp thu toàn diện các ý 

kiến, hoàn thiện dự thảo trình UBND thành phố. 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tại điểm b khoản 1 

Điều 50 về Trường hợp và thẩm quyền quyết định xây dựng, ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn: “Trường hợp cấp bách để giải 

quyết vấn đề phát sinh trong thực tiễn”.  

Việc xây dựng, trình ban hành Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng 

quy định cụ thể danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh 

dân tộc trường PTDTNT và các cơ sở giáo dục có nhiệm vụ giáo dục học sinh 

dân tộc nội trú là hết sức cần thiết, có có cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn rõ 

ràng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm sâu sắc của chính quyền thành 

phố đối với công tác giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thực 

hiện thắng lợi mục tiêu phát triển giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 

chất lượng, công bằng và bền vững. 

Đối chiếu với tình hình thực tế của thành phố, đây là trường hợp phù hợp 

áp dụng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục 

rút gọn, nhằm tránh khoảng trống pháp lý, bảo đảm quyền lợi cho học sinh dân 

tộc nội trú. Nếu không kịp thời ban hành Quyết định quy định chi tiết danh mục 

trang cấp đồ dùng cá nhân và học phẩm căn cứ quy định tại Nghị định số 

66/2025/NĐ-CP thì sẽ không có cơ sở để triển khai trong thực tiễn, gây thiệt 
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thòi cho các em học sinh dân tộc nội trú. Việc ban hành văn bản này nhằm đảm 

bảo cơ sở pháp lý thống nhất, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục chủ động triển 

khai thực hiện, đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng của học sinh dân tộc nội 

trú. 

Theo những nội dung nêu trên, việc ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn 

Quyết định quy định danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học 

sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, cơ sở giáo dục được cấp có thẩm quyền 

giao thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh dân tộc nội trú trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng là phù hợp. 

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG QUYẾT 

ĐỊNH 

1. Mục đích ban hành  

Việc quy định danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học 

sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, cơ sở giáo dục được cấp có thẩm quyền 

giao thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh dân tộc nội trú trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng là cần thiết nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý thống nhất trên địa bàn thành 

phố. Thực tế cho thấy, học sinh người dân tộc nội trú học tại các trường phổ 

thông dân tộc nội trú, cơ sở giáo dục phổ thông được cấp có thẩm quyền giao 

thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh dân tộc nội trú phải đối mặt với rất nhiều 

trở ngại trong hành trình đến lớp, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, thiếu thốn 

đồ dùng học tập; rất cần sự quan tâm của Chính quyền địa phương. 

Quy định này không chỉ nhằm đảm bảo việc thực hiện chính sách hỗ trợ 

theo điểm c khoản 3 Điều 6 Nghị định số 66/2025/NĐ-CP, mà còn thể hiện tính 

nhân văn sâu sắc của chính sách giáo dục, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của 

Đảng, Nhà nước và Chính quyền địa phương quan tâm đối với sự nghiệp giáo 

dục, nhất là đối với học sinh dân tộc nội trú còn nhiều khó khăn, thiệt thòi. 

Quyết định được thông qua không chỉ góp phần tạo động lực để các em 

học sinh tiếp tục đến trường, giảm thiểu tình trạng bỏ học, duy trì sĩ số, nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực, mà còn thể hiện rõ sự quan tâm, đồng hành của 

Đảng, Nhà nước và Chính quyền địa phương đối với sự nghiệp giáo dục. Đây là 

minh chứng trong việc bảo đảm công bằng xã hội, thu hẹp khoảng cách phát 

triển giữa các vùng, miền, đồng thời củng cố niềm tin và sự gắn bó của Nhân 

dân với chính sách giáo dục; qua đó, góp phần giảm bớt gánh nặng xã hội trong 

tương lai, tạo nguồn nhân lực trở lại địa phương góp phần xây dựng và phát triển 

kinh tế-xã hội ở địa phương, hướng tới mục tiêu bền vững.  

2. Quan điểm xây dựng dự thảo Quyết định 

- Nhằm triển khai, thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và 

pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ học sinh dân tộc nội trú theo quy định tại Nghị 

định số 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ;  
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- Nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý, tính thống nhất trên địa bàn toàn thành 

phố, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục chủ động triển khai thực hiện, đồng thời 

bảo đảm quyền lợi chính đáng của học sinh dân tộc nội trú. 

- Tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý giáo dục, chính quyền địa phương, 

nhà trường và người dân trong việc triển khai và giám sát chính sách. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 

Thực hiện Thông báo Kết luận số 53/TB-VP ngày 17 tháng 7 năm 2025 

của Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn tại cuộc họp nghe Sở Giáo dục 

và Đào tạo báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong tình hình hình hiện nhiệm 

vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Ngày 22/9/2025, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 

1236/SGDĐT-GDTrH&HSSV về việc xin ý kiến của Sở Tư pháp về đăng ký 

xây dựng Quyết định của UBND thành phố theo trình, thủ tục tự rút gọn. 

Ngày 01/10/2025, Sở Tư pháp đã có Công văn số 1623/STP-XDKTVB về 

việc góp ý dự thảo văn bản, theo đó Sở Tư pháp có ý kiến như sau:  

- Về căn cứ pháp lý ban hành văn bản: “Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị 

UBND thành phố xây dựng Quyết định quy định danh mục trang cấp đồ dùng cá 

nhân, học phẩm cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, cơ sở giáo dục 

được cấp có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh dân tộc nội 

trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo hình thức văn bản quy phạm pháp luật 

là có căn cứ pháp lý”.   

- Về áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn: “Sở Tư pháp nhận thấy việc Sở 

Giáo dục đề nghị áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật là có căn cứ”. 

Ngày 03/10/2025, Sở Giáo dục và Đào tạo có Tờ trình số 1455/TTr-

SGDĐT về việc đăng ký xây dựng Quyết định quy định danh mục trang cấp đồ 

dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, cơ sở 

giáo dục được cấp có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh dân 

tộc nội trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo trình tự, thủ tục rút gọn. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tại 

Công văn số 2908/UBND-SGDĐT ngày 15/10/2025 về việc thống nhất phân 

công Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo 

trình tự, thủ tục rút gọn.  

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT 

ĐỊNH 

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1.1. Phạm vi điều chỉnh  

Quy định danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh 

trường phổ thông dân tộc nội trú, cơ sở giáo dục phổ thông được cấp có thẩm 
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quyền giao thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh dân tộc nội trú trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 

2.1. Đối tượng áp dụng 

Học sinh dân tộc nội trú học trường phổ thông dân tộc nội trú, cơ sở giáo 

dục phổ thông được cấp có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ giáo dục học 

sinh dân tộc nội trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

2. Bố cục của dự thảo Quyết định 

Nội dung chính của Quyết định gồm có 4 điều: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Điều 3. Danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh 

trường phổ thông dân tộc nội trú, cơ sở giáo dục phổ thông được cấp có thẩm 

quyền giao thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh dân tộc nội trú. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

3. Nội dung cơ bản của Quyết định 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Quy định danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh 

trường phổ thông dân tộc nội trú, cơ sở giáo dục phổ thông được cấp có thẩm 

quyền giao thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh dân tộc nội trú trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Học sinh dân tộc nội trú học trường phổ thông dân tộc nội trú, cơ sở giáo 

dục phổ thông được cấp có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ giáo dục học 

sinh dân tộc nội trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

Điều 3. Danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh 

trường phổ thông dân tộc nội trú, cơ sở giáo dục phổ thông được cấp có 

thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh dân tộc nội trú 

1. Học sinh thuộc đối tượng ở mỗi cấp học được cấp một lần bằng hiện 

vật gồm: Chăn, chiếu, màn, gối, áo ấm, dù đi mưa và các đồ dùng cá nhân khác. 

2. Mỗi năm học, học sinh được cấp 02 bộ quần áo đồng phục và học phẩm 

gồm: Vở, giấy, bút (bút bi, bút chì,..), thước kẻ, thước đo độ, compa, cặp đựng 

sách vở (hoặc ba lô) và các học phẩm phục vụ học tập khác. 

3. Căn cứ mức kinh phí quy định tại điểm c khoản 3 Điều 6 Nghị định số 

66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025, các trường phổ thông dân tộc nội trú, cơ sở 

giáo dục phổ thông được cấp có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ giáo dục 

học sinh dân tộc nội trú quyết định số lượng, chủng loại đồ dùng cá nhân, học 

phẩm quy định tại các khoản 1, 2 Điều này để trang cấp cho học sinh phù hợp 
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với đặc thù địa phương, từng cấp học và chương trình giáo dục phổ thông hiện 

hành. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

2. Chính sách quy định tại Quyết định này được thực hiện từ ngày 01 

tháng 01 năm 2025. 

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các 

Sở: Tài Chính, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Dân tộc và Tôn giáo; Hiệu trưởng 

các trường phổ thông dân tộc nội trú, các cơ sở giáo dục phổ thông được cấp có 

thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh dân tộc nội trú; thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này 

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC 

THI HÀNH VĂN BẢN SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA 

1. Dự kiến nguồn lực 

a) Ngân sách nhà nước.  

b) Nguồn vốn xã hội hóa giáo dục và các nguồn vốn huy động hợp pháp 

khác (nếu có). 

2. Điều kiện đảm bảo thi hành sau khi văn bản được thông qua 

Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND thành phố hướng dẫn tổ chức 

thực hiện Quyết định này. 

Trên đây là Tờ trình về Dự thảo Quyết định Quy định danh mục trang cấp 

đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, cơ sở 

giáo dục phổ thông được cấp có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ giáo dục 

học sinh dân tộc nội trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở GDĐT xin kính 

trình UBND thành phố xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở; 

- Trưởng các phòng Sở; 

- Lưu: VT, GDTrH&HSSV. Hải 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Nam 

 


